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UBND PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     PHÒNG KINH TẾ, 

HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ 

Đ ộc lâp – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  1 2 3 / BC-KTHTĐT Đồng Phú, ngày   03   tháng 6  năm 2026 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng – Tân Lập 

Kính gửi: UBND phường Đồng Phú. 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh 

bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 

29/6/2024; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 53/VBHN-BNNMT ngày 08/5/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về hợp nhất Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/7/2024, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 

của Chính phủ); 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về việc quy định 

về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong bảng giá đất trong Bảng giá đất trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về việc Ban hành 

quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

giữa Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh/khu 

vực với cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị 

khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh 

về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 

23 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định 



2 

 

Chu Trinh –Vinh, Th 

đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công 

trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất, bán nhà ở cũ thuộc 

tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Phú, được điều 

chỉnh tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Phú được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2025, được 

điều chỉnh tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND thành 

phố quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 7554/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Xây dựng 

đường xuyên tâm Tân Hưng – Tân Lập; 

 Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh công trình: 

Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng – Tân Lập; 

Căn cứ Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND huyện 

Đồng Phú về việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm thực hiện công trình: Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng – Tân Lập; 

Căn cứ Công văn 1201/SNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường về việc triển khai Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 

năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai; 

Căn cứ Bản đồ thu hồi đất; bản trích lục các thửa đất thu hồi; giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất; biên bản kiểm kê hiện trạng từng thửa 

đất; xác nhận của UBND xã Tân Tiến về thời điểm xây dựng, xác định mức độ ảnh 

hưởng của nhà, công trình xây dựng ngoài phạm vi GPMB; 

Căn cứ biên bản số 08/BB-TTPTQĐTPĐN.CNĐP ngày 21/5/2026 của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Đồng Phú về việc 

niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án xây dựng 

đường xuyên tâm Tân Hưng – Tân Lập (ĐỢT 2); 

Căn cứ Biên bản ngày 03/6/2026 của Trung tâm PTQĐTPĐN.CNĐP về việc 

đối thoại bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà, công trình xây dựng và cây trồng bị thiệt 
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hại của các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng 

– Tân Lập (đoạn đi qua phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai); 

Căn cứ Công văn số 205/TTPTQĐ.CNĐP ngày 03/6/2026 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai – Chi nhánh Đồng Phú về việc thẩm định, 

trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất bị thiệt hại 

của các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án: Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng  - 

Tân Lập (ĐỢT 3). 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị báo cáo UBND phường về công tác thẩm 

định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng để thực hiện dự án, như sau: 

I. Nội dung đề nghị thẩm định: 

1. Thông tin về dự án; địa chỉ thực hiện dự án; chủ đầu tư dự án:  

- Thông tin về Dự án: Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng  - Tân Lập. 

- Địa chỉ thực hiện dự án: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai. 

- Chủ đầu tư Dự án: Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú. 

2. Thông tin chung về người có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng: 

- Tổng số hộ gia đình cá nhân có đất bị ảnh hưởng:  05. 

- Tổng số thửa đất: 05 thửa. 

- Loại đất sử dụng: Đất trồng cây lâu năm  

- Tổng diện tích: 8.801,6m² 

- Tài sản trên đất: Đất trống + Cây trồng... 

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ: 

a) Đơn giá bồi thường cây trồng: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 được sửa đổi, bổ bung một số điều tại Quyết 

định số 66/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

b) Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng: theo quy định 

tại Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

c) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 

Thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ; Điều 10 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của 

UBND tỉnh. 



4 

 

Chu Trinh –Vinh, Th 

d) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 

Thực hiện theo Điều 109 Luật Đất đai năm 2024, Điều 22 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ, Nghị quyết số 27/2025/NQ-

HĐND và 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Điều 

13 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh. 

e. Khen thưởng: 

Áp dụng theo Khoản 4 Điều 111, Luật Đất đai năm 2024; Điều 15 Quyết 

định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh (chi trả khi người có 

đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo thông báo của đơn vị, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

h. Các khoản hỗ trợ khác: 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

4. Số tiền bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng, chi phí đảm bảo thực hiện 

công tác GPMB: 

a) Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân: 

2.028.813.300 đồng. 

Trong đó: 

        - Tiền bồi thường về đất: 887.201.280 đồng 

        - Tiền bồi thường, hỗ trợ cây trồng: 138.841.020 đồng 

        - Tiền hỗ trợ ổn định đời sống: 18.630.000 đồng 

        - Tiền hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 912.141.000 

đồng 

- Tiền khen thưởng: 72.000.000 đồng 

b) Chi phí đảm bảo công tác GPMB (a x 2,5%): 50.720.333 đồng 

Trong đó: 

- Chí phí trích cho Trung tâm PTQĐTPĐN.CNĐP (b x 85%): 43.112.283 

đồng 

- Chi phí trích cho UBND phường Đồng Phú (b x 15%): 7.608.050 đồng. 

c) Tổng số tiền (a+b): 2.079.533.633 đồng 



5 

 

Chu Trinh –Vinh, Th 

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm ba mươi 

ba nghìn, sáu trăm ba mươi ba đồng. 

II. Kết quả thẩm định: 

1. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ 

a) Đơn giá bồi thường cây trồng: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 được sửa đổi, bổ bung một số điều tại Quyết 

định số 66/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

b) Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng: theo quy định 

tại Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

c) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 

Thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ; Điều 10 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của 

UBND tỉnh. 

d) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 

Thực hiện theo Điều 109 Luật Đất đai năm 2024, Điều 22 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ, Nghị quyết số 27/2025/NQ-

HĐND và 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Điều 

13 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh. 

e. Khen thưởng: 

Áp dụng theo Khoản 4 Điều 111, Luật Đất đai năm 2024; Điều 15 Quyết 

định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh (chi trả khi người có 

đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo thông báo của đơn vị, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

h. Các khoản hỗ trợ khác: 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

2. Số tiền bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng, chi phí đảm bảo thực hiện 

công tác GPMB: 

a) Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân: 

2.028.813.300 đồng. 

Trong đó: 

        - Tiền bồi thường về đất: 887.201.280 đồng 

        - Tiền bồi thường, hỗ trợ cây trồng: 138.841.020 đồng 
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        - Tiền hỗ trợ ổn định đời sống: 18.630.000 đồng 

        - Tiền hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 912.141.000 

đồng 

- Tiền khen thưởng: 72.000.000 đồng 

b) Chi phí đảm bảo công GPMB (a x 2,5%): 50.720.333 đồng 

Trong đó: 

- Chí phí trích cho Trung tâm PTQĐTPĐN.CNĐP (b x 85%): 43.112.283 

đồng 

- Chi phí trích cho UBND phường Đồng Phú (b x 15%): 7.608.050 đồng. 

c) Tổng số tiền (a+b): 2.079.533.633 đồng 

Số tiền bằng chữ: : Hai tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm ba 

mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi ba đồng. 

3. Kinh phí thực hiện: Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú. 

- Đơn vị chi trả: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi 

nhánh Đồng Phú. 

4. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường:  

Việc tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ dự án được thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024.  

Triển khai công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 94 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điều 25 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ.  

5. Lý do tăng, giảm so với đề nghị: Không 

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ dự án, 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kính đề nghị UBND phê duyệt kết quả thẩm 

định./. 

Nơi nhận: 
- TTPTQĐ thành phố-CN Đồng Phú; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT(VA). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đào Văn Lai 
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